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TOÁN 7 -  BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH – YẾU 
TUẦN 12
Bài 1: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, biết rằng khi x = 3 thì y = - 10.
a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn x theo y
c) Tính giá trị của x khi y = 2, y = 14
Hướng dẫn:
a) Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là a nên x. y = a

Thay x = 3; y = -10 vào x. y = a

Ta có: 3. (-10) = a

( a = -30

Vậy hệ số tỉ lệ a = -30

b)  
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c) Với y = 2 thì 
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Với y = 14 thì 
[image: image3.wmf]3015

147

x

-

==-


Bài 2: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:
	x
	5
	4
	- 8
	
	6
	12

	y
	
	
	-5
	9
	
	


a) Tính x. y

b) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng.

Hướng dẫn:
a) x. y = (-8). (-5) = 40
b)
	x
	5
	4
	- 8
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Bài 3: Dựa theo bảng giá trị tương ứng trong mỗi trường hợp sau, hãy cho biết các cặp đại lượng sau có tỉ lệ nghịch với nhau hay không?
a)

	a
	1
	2
	3
	4
	5

	b
	60
	30
	20
	15
	12


b)

	m
	-2
	-1
	1
	2
	3

	n
	-12
	-24
	24
	12
	9


Hướng dẫn:
a) Ta có: 
[image: image7.wmf].1.602.303.204.155.12
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Vậy a và b là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

b) Ta có: 
[image: image8.wmf].2.(12)(1).(24)1.242.243.9
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Vậy m và n không là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bài 4: Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? Biết năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau

Hướng dẫn:

	Số công nhân (x)
	Số ngày xây xong ngôi nhà (y)
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Gọi số ngày 28 công nhân xây xong ngôi nhà là [image: image14.png]


 (ngày) ([image: image16.png]


 > 0)

Vì số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày xây xong ngôi nhà nên theo tính chất tỉ lệ nghịch ta có
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Thay số: 
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Vậy số ngày 28 công nhân xây xong ngôi nhà là 210 ngày
Bài 5: Một công nhân sơn một bức tường cứ 30 mét vuông thì hết 45 phút. Hỏi trong 75 phút công nhân đó sơn được bao nhiêu mét vuông tường?

Hướng dẫn:

	Số mét vuông tường sơn được (x)
	Thời gian sơn (y)
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Gọi số mét vuông tường trong 75 phút công nhân đó sơn được là y2 (phút) (y2 > 0)
Vì số mét vuông tường sơn được tỉ lệ thuận với thời gian sơn nên theo tính chất tỉ lệ thuận ta có 
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Thay số:
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Vậy số mét vuông tường trong 75 phút công nhân đó sơn được là 50m2.

Bài 6: Điền vào chỗ trống:
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 là góc xen giữa cạnh … và ….
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 là góc xen giữa cạnh … và ….
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 là góc xen giữa cạnh … và ….
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Cạnh MN và ME có góc xen giữa là…

Cạnh MN và EN có góc xen giữa là…

Cạnh ME và EN có góc xen giữa là…


Hướng dẫn:
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 là góc xen giữa cạnh AB và AC
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 là góc xen giữa cạnh BA và BC
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 là góc xen giữa cạnh CA và CB
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Cạnh MN và ME có góc xen giữa là
[image: image45.wmf]·

NME


Cạnh MN và EN có góc xen giữa là
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Cạnh ME và EN có góc xen giữa là
[image: image47.wmf]·

NEM




Bài 7: Cho hình vẽ. Chứng minh: (ABC = (A’B’C’ rồi tính số đo cạnh AC
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Hướng dẫn:
Xét (ABC và (A’B’C’ có:

[image: image49.wmf]·

·

''()

''()

'''()

ABABgt

BCBCgt

ABCABCgt

ì

=

ï

=

í

ï

=

î


( (ABC = (A’B’C’ (c.g.c)
( AC = A’C’ (2 cạnh tương ứng)

Mà: A’C’ = 5 cm (gt) ( AC = 5 cm
Bài 8: Cho hình vẽ. Chứng minh: (AOB = (DOC rồi suy ra 
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Hướng dẫn:
Xét (AOB và (DOC có:
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Bài 9: Cho hình vẽ. Chứng minh: (ACD = (CAB rồi suy AD // BC
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Hướng dẫn:
Xét (ACD và (CAB có:


[image: image55.wmf]·

·

()

 laø caïnh chung

()

DCABgt

AC

ACDCABgt

ì

=

ï

í

ï

=

î


( (ACD = (CAB (c.g.c)

( 
[image: image56.wmf]·

·

(

)

2 goùc töông öùng

DACACB

=


Mà 
[image: image57.wmf]·

·

 vaø 

DACACB

ở vị trí so le trong

( AD // BC

Bài 10: Cho (ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Chứng minh: (ABD = (EBD rồi suy ra BE ( ED
Hướng dẫn:
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Xét (ABD và (EBD có:
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Mà: 
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